
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 30, ngõ 211, đường Bát Khối, tổ 12, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

31/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT T&D VIỆT NAM

0108965645

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

2. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

3. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

4. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

5. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

6. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

7. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

8. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

9. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

10. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

11. Sản xuất đường 1072

12. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm đặc biệt như : sữa và các thực 
phẩm dinh dưỡng

1079(Chính)

13. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

14. Sản xuất rượu vang 1102

15. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

16. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

17. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

18. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
T&D VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: T&D VIET NAM PRODUCTION AND 
TRADING COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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19. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất các loại bột thuốc nổ; - Sản xuất các sản 
phẩm pháo hoa, chất nổ, bao gồm ngòi nổ, pháo sáng... - Sản 
xuất giêlatin và dẫn xuất giêlatin, keo hồ và các chất đã được 
pha chế, bao gồm keo cao su; - Sản xuất chiết xuất của các sản 
phẩm hương liệu tự nhiên; - Sản xuất chất giống nhựa; - Sản 
xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất; - Sản xuất sản 
phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất nước hoa hoặc 
thực phẩm; - Sản xuất phim, giấy ảnh, các vật liệu nhạy với 
ánh sáng khác; - Sản xuất hoá chất dùng để làm ảnh; - Sản xuất 
các sản phẩm hoá chất khác như: + Pep ton, dẫn xuất của pep 
ton, các chất proteinkhác và dẫn xuất của chúng, + Dầu mỡ, + 
Dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá trình hoá học, + Nguyên 
liệu sử dụng trong hoàn thiện sản phẩm dệt và da, + Bột và bột 
nhão sử dụng trong hàn, + Sản xuất chất để tẩy kim loại, + Sản 
xuất chất phụ gia cho xi măng, + Sản xuất các bon hoạt tính, 
chất phụ gia cho dầu nhờn, chất xúc tác cho cao su tổng hợp, 
chất xúc tác và sản phẩm hoá chất khác sử dụng trong công 
nghiệp, + Sản xuất chất chống cháy, chống đóng băng, + Sản 
xuất hợp chất dùng để thử phản ứng trong phòng thí nghiệm và 
để chẩn đoán khác; - Sản xuất mực vẽ và in; - Sản xuất diêm; - 
Sản xuất hương các loại… (Đối với các ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ 
điều kiện theo quy định của pháp luật)

2029

20. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

21. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

22. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

23. Bán buôn thực phẩm 4632

24. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi; - Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; - 
Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; - Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự 
động; - Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác 
cho mục đích công nghiệp; - Bán buôn vật liệu điện khác như 
động cơ điện, máy biến thế; - Bán buôn các loại máy công cụ, 
dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết bị khác 
chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, 
thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; - Bán buôn máy công 
cụ điều khiển bằng máy vi tính; - Bán buôn máy móc được 
điều khiển bằng máy vi tính cho công nghiệp dệt may; - Bán 
buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

25. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn sơn, véc ni

4663
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1.900.000.000 VNĐ

26. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh; - Bán buôn chất dẻo dạng 
nguyên sinh; - Bán buôn cao su; - Bán buôn hóa chất trong lĩnh 
vực phụ gia thực phẩm;

4669

27. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các ngành, nghề Nhà nước cấm đầu tư kinh doanh)

4690

28. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

29. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

30. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết : Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

31. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

32. Bốc xếp hàng hóa
(Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

33. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

34. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

35. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

36. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

37. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

38. Quảng cáo 7310

39. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết : Tổ chức, xúc tiến và quản lý các sự kiện

8230

40. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:  - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh  

8299

41. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

42. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001089021823

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 30, ngõ 211, đường Bát Khối, tổ 12, Phường Long 
Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 30, ngõ 211, đường Bát Khối, tổ 12, Phường Long Biên, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN ĐỨC DŨNG Nam
02/05/1989 Kinh Việt Nam

04/06/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001089021823
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 30, ngõ 211, đường Bát Khối, tổ 12, Phường Long 
Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 30, ngõ 211, đường Bát Khối, tổ 12, Phường Long Biên, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐỨC DŨNG Nam

02/05/1989 Kinh Việt Nam

04/06/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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